Ngày dạy: 19,20 /1/2022
BÀI 6: TRUYỆN
 (TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PU-SKIN VÀ AN-ĐÉC-XEN)
 
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
– Củng cố kiến thức chung về thể loại truyện: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện (chú ý: người kể chuyện ngôi thứ nhất). 
– Truyện đồng thoại (loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật. Các con vật trong truyện đồng thoại được các nhà văn miêu tả, khắc hoạ như con người (gọi là nhân cách hoá). 
– Đề tài (phạm vi cuộc sống được miêu tả trong văn bản) và chủ đề (vấn đề chính được thể hiện trong văn bản). 
– Chủ ngữ và mở rộng thành phần chủ ngữ (chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho các câu hỏi Ai?, Con gì?, Cái gì?. Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ. Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ).
– Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ (viết bài văn và cách kể miệng). 
2. Về năng lực: 
- Nhận biết và đánh giá được một số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, người kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của truyện đồng thoại; truyện của An-đéc-xen và Pu-skin. 
- Mở rộng được chủ ngữ trong các hoạt động viết và nói. 
- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ. 
- Góp phần phát triển các năng lực chung: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo.  
3. Về phẩm chất: 
- Trân trọng những ước mơ đẹp đẽ và cảm thông với người có số phận bất hạnh; biết ân hận về những việc làm không đúng; không tham lam, bội bạc
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị: Máy tính, Giấy Ao hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS...
2. Học liệu: SGK Ngữ văn 6, tập 2; sách bài tập; sách tham khảo về đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 6.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: 19,20 /1/2022
	             TIẾT 73,74,75: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
- GV hướng dẫn HS: 
- Đọc phần 1. Chuẩn bị để nắm bắt các định hướng, cách thức đọc hiểu một văn bản truyện đồng thoại. 
- Tìm hiểu một số thông tin về tác giả và ghi lại các thông tin giúp ích cho việc đọc hiểu văn bản Bài học đường đời đầu tiên. 
- HS nhớ và ghi lại những trải nghiệm khi chơi với dế (nếu có); tìm hiểu và ghi lại những hiểu biết về loài động vật này. Đây là bước HS huy động những trải nghiệm trước lúc đọc và chuẩn bị những tri thức nền cần thiết cho việc đọc.  
- Đọc lần 1 văn bản 
- Đọc tiêu đề và đoạn 1 rồi dừng lại dự đoán nội dung câu chuyện và kết thúc. Ghi dự đoán này ra vở.
– Đọc tiếp phần còn lại VB và kiểm tra phần dự đoán của mình.
GV cũng cần lưu ý HS: trong quá trình đọc, tạm dừng ở các từ ngữ có kí hiệu chú thích và đọc nội dung chú thích cho các từ ngữ này ở phần chân trang để hiểu nghĩa của chúng trong văn bản, tránh tình trạng HS không đọc chú thích hoặc đọc hết văn bản rồi đọc lần lượt từng chú thích thì hiệu quả đọc hiểu không cao. 
- Đọc lần 2 văn bản
– Đọc kĩ từng đoạn VB. Trước khi đọc từng đoạn, đọc phần hướng dẫn đọc bên phải để nắm được chỉ dẫn của sách (hoặc cũng có thể đọc xong từng đoạn thì đọc phần chỉ dẫn tương ứng và thực hiện theo chỉ dẫn đó) để giúp việc đọc có trọng tâm, bước đầu giải mã văn bản và rèn luyện các thao tác, chiến thuật đọc.  
– Tùy theo chỉ dẫn của SGK có thể dùng bút chì gạch chân những chi tiết cần lưu ý hoặc ghi ra vở những nội dung tiếp nhận được theo các chỉ dẫn đó. 
2.TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó; huy động tri thức nền và trải nghiệm của HS. 
1.2. Nội dung: GV tổ chức thi giữa các nhóm với nội dung: trong 2 phút hãy liệt kê nhiều nhất có thể những nhân vật trong các tác phẩm văn học là các con vật đã được các nhà văn nhân hóa. Tổ/nhóm nào liệt kê được nhiều nhất, đúng nhất sẽ chiến thắng.
1.3. Tổ chức thực hiện:
- Lớp chia thành 4 nhóm-mỗi tổ là một nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu trên.
HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của truyện và truyện đồng thoại, bước đầu biết được cách thức đọc hiểu truyện đồng thoại
2.2. Nội dung: Đọc văn bản; vận dụng các tri thức công cụ đã được cung cấp trong phần Kiến thức Ngữ văn và Chuẩn bị vào đọc hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật; trả lời các câu hỏi đọc hiểu sau văn bản 
2.3. Tổ chức thực hiện: 
	

	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Tô Hoài?
B2: Thực hiện nhiệm vaụ
GV hướng dẫn HS đọc và tìm thông tin.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
	- Tô Hoài (1920 – 2014)
- Tên: Nguyễn Sen
- Quê: Hà Nội
- Ông viết văn từ trước 
CMT8/1945
- Có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi
- Các tác phẩm chính: “Võ sĩ Bọ Ngựa”, “Dê và Lợn”, “Đôi ri đá”, “Đảo hoang”…

	

	                                          2. Tác phẩm

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ:
? Em hãy kể lại nội dung văn bản Bài học đường đời đầu tiên?
? Truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” thuộc loại truyện nào?
? Truyện đồng thoại là gì?
? Dựa vào đâu em nhận ra Bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại?
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó? Lời kể của ai?
? Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Đọc văn bản
- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’
+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.
+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần). 
- Nhận xét cách đọc, kể của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	a) Đọc và tìm hiểu chú thích
- HS đọc đúng.
- HS kể tóm tắt nội dung cơ bản
b) Tìm hiểu chung
- Văn bản là truyện đồng thoại nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài.
- Truyện đồng thoại là loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật. Các con vật trong truyện đồng thoại được các nhà văn miêu tả, khắc hoạ như con người (gọi là nhân cách hoá).
- Nhân vật: là loài vật (nhân vật chính: Dế Mèn).
- Ngôi kể: thứ nhất (lời kể của Dế Mèn). 
- Bố cuc: Văn bản chia làm 2 phần
+ P1: Từ đầu …sắp đứng đầu thiên hạ rồi.
 Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn.
+ P2: còn lại: 
 Bài học đường đời đầu tiên



	
	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

	
	1.Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn 

	
	

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia lớp ra làm 4 nhóm:
Nhóm I: Tìm những chi tiết miêu tả hình dáng của Dế Mèn.
Nhóm II: Tìm những chi tiết miêu tả hành động của Dế Mèn.
Nhóm III: Tìm những chi tiết nói về suy nghĩ của Dế Mèn.
Nhóm IV: Tìm những chi tiết là lời nói của Dế Mèn với các nhân vật khác?
?  Chỉ ra biện pháp NT được sử dụng khi miêu tả Dế Mèn?
? Lối miêu tả Dế Mèn thường được sử dụng ở loại truyện nào?
? Em có nhận xét gì về trình tự miêu tả?
? Cách miêu tả như vậy có tác dụng gì?
? Và qua lời miêu tả ấy, em hình dung ra hình ảnh Dế Mèn như thế nào? (chỉ ra nét đẹp và nét chưa đẹp của nhân vật)?
? Đứng trước hình ảnh Dế Mèn em có thái độ, tình cảm ra sao?
 ? Theo em chi tiết nào là đặc sắc, thú vị nhất, vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
HS: làm việc cá nhân để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
- Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2
		Hình dáng
	Hành động
	Suy nghĩ
	Ngôn ngữ

	chàng dế thanh niên cường tráng
+càng: mẫm bóng
+vuốt: cứng, nhọn hoắt
+ cánh: dài tận chấm  đuôi
 một màu nâu bóng mỡ
+ đầu: to,
nổi từng tảng rất bướng +răng: đen nhánh
+râu: dài, cong
	- đạp phanh phách 
- vũ lên phành phạch- nhai ngoàm ngoạp
- trịnh trọng vuốt râu
- cà khịa, quát nạt, đá ghẹo
	- Tôi tợn lắm
-Tôi cho là tôi giỏi.
-Tôi lầm tưởng lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba, càng tưởng tôi là tay ghê ghớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.

	- Gọi Dế Choắt là “chú mày”, xưng “anh”. Gọi chị Cốc là “mày” xưng “tao”.

	· NT: Miêu tả, so sánh, nhân hoá, sử dụng nhiều tính từ ,  giọng kể kiêu ngạo


	=>Dế Mèn khỏe mạnh, cường tráng, có vẻ đẹp hùng dũng của con nhà võ (nét đẹp).

	=>Dế Mèn kiêu căng tự phụ, xem thường mọi người, hung hăng hống hách, xốc nổi (nét chưa đẹp).




	
	2.Nhân vật Dế Choắt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
1. Tìm những chi tiết thể hiện hình dáng, cách sinh hoạt và ngôn ngữ của Dế Choắt?
2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi tái hiện hình ảnh Dế Choắt? 
3. Qua đó chúng ta nhận ra hình ảnh Dế Choắt ntn trong cái nhìn của Dế Mèn?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- 2 phút làm việc cá nhân
- 3 phút thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập.
- Dự kiến KK: câu hỏi số 2
- Tháo gỡ KK ở câu hỏi (2) bằng cách đặt câu hỏi phụ (Tác giả đã sử dụng biện pháp kể hay tả để tái hiện hình ảnh Dế Mèn?).
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau.
	
	Hình dáng
	Cách sinh hoạt
	Ngôn ngữ

	-Chạc tuổi: Dế Mèn
- Người: gầy gò, dài lêu ngêu như gã nghiện thuốc phiện.
- Cánh: ngắn củn … như người cởi trần mặc áo ghi lê.
- Đôi càng: bè bè, nặng nề
- Râu: cụt có một mẩu
- Mặt mũi: ngẩn ngẩn ngơ ngơ
	- Ăn xổi, ở thì

	- Với Dế Mèn:
+ Lúc đầu: gọi “anh” xưng “em”.
+ Trước khi mất: gọi “anh” xưng “tôi” và nói: “ở đời….thân”.
- Với chị Cốc:
+ Van lạy 
+ Xưng hô: chị - em.

	· NT: miêu tả,so sánh, tính từ, từ láy, sử dụng thành ngữ

	=> Gầy gò, xấu xí, ốm yếu,  nhưng rất khiêm tốn, nhã nhặn. Bao dung độ lượng trước tội lỗi của Mèn.




	
	3. Bài học đường đời đầu tiên

	? Dế Mèn đã nói gì khi sang thăm nhà Dế Choắt và khi Dế Choắt nhờ sự giúp đỡ? 
? Những lời nói đó thể hiện thái độ gì của Dế Mèn?
	a) Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt
- Gọi là “chú mày” (mặc dù = tuổi).
- Hếch răng, xì một hơi rõ dài, mắng  về không chút bận tâm
=> Khinh bỉ, coi thường Dế Choắt.

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc?
? Hành động của Dế Mèn đã gây ra hậu quả gì?
? Qua hành động đó, em  có nhận xét gì về thái độ của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc, đặc biệt là khi chứng kiến cái chết của Dế Choắt?
? Theo em Dế Mèn đã rút ra được cho mình bài học gì từ những trải nghiệm trên? Câu văn nào cho em thấy điều đó?
? Từ đó em rút ra được bài học gì cho bản thân?
GV:Hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 

	b) Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
	Dế Mèn
	Trước khi 
trêu chị Cốc
	Sau khi 
trêu chị Cốc
	Hậu
quả

	

Hành động

	-Mắng, coi thường, bắt nạt Choắt.
- Cất giọng véo von trêu chị Cốc.
	- Chui tọt vào hang.
- Núp tận đáy hang, nằm in thít.
- Mon men bò lên.
- Chôn Dế Choắt.
	Dế Choắt bị chị Cốc mổ cho đến chết

	
Thái độ

	Hung hăng, ngạo mạn, xấc xược.
	Sợ hãi, hèn nhát
	
Hối hận

	
Bài học 
	- Không nên kiêu căng, coi thường người khác.
- Không nên xốc nổi để rồi hành động điên rồ.


-  Bài học rút ra cho bản thân
+ Tôn trọng sự khác biệt của bạn.
+ Sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi bạn cần.
+ Nên biết sống đoàn kết, thân ái với mọi người, kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác khiến phải ân hận suốt đời

	? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”?
? Ý nghĩa của văn bản.
· Suy nghĩ cá nhân và trả lời
GV hướng theo dõi, quan sát HS, hỗtrợ (nếu HS gặp khó khăn).
- Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Miêu tả loài vật sinh động, nghệ thuật nhân hoá, ngôn ngữ miêu tả chính xác
- Xây dựng hình tượng nhân vật gần gũi với trẻ thơ.
2. Nội dung
- Miêu tả vẻ đẹp của Dế Mèn cường tráng nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi.
- Sau khi bày trò trêu chị Cốc, gây ra cái chết cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.
3. Ý nghĩa
- Không quá đề cao bản thân rồi rước hoạ.
- Cần biết lắng nghe, quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh.


Hoạt động 3: Luyện tập.
3.1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức về truyện đồng thoại và nhân vật vào nhận diện, phân tích 1 đặc điểm tiêu biểu của truyện viết cho thiếu nhi của Tô Hoài, trường hợp Dế Mèn phiêu lưu kí.
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành và vận dụng kiến thức lí thuyết theo hướng dẫn của câu hỏi đọc hiểu 6.  
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm cần đạt

	- Tổ chức HS làm việc căp đôi, suy nghĩ và thảo luận câu hỏi 6: 
Nhà văn Tô Hoài từng chia sẻ: “Nhân vật trong truyện đồng thoại được nhân cách hoá trên cơ sở đảm bảo không thoát li sinh hoạt có thật của loài vật”. Dựa vào những điều em biết về loài dế, hãy chỉ ra những điểm “có thật” như thế trong văn bản đồng thời phát hiện những chi tiết đã được nhà văn “nhân cách hoá”.
- Nhận xét và chốt kiến thức về đặc điểm truyện đồng thoại. 
	-Trong văn bản, có nhiều chi tiết thể hiện đặc điểm và sinh hoạt có thật của loài dế. VD: đôi càng mẫm bóng, cái vuốt ở chân, hai cái răng đen nhánh, chui tọt ngay vào hang... 
- Nhưng chủ yếu là các chi tiết đã được nhà văn “nhân cách hoá”. 
VD: quát mấy chị Cào Cào; ghẹo anh Gọng Vó; hếch răng lên, xì một hơi rõ dài, bộ điệu khinh khỉnh; lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ, bụng nghĩ thú vị; hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng; đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên;...


Hoạt động : 4 Vận dụng
3.1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức về truyện đồng thoại và nhân vật vào nhận diện, phân tích 1 đặc điểm tiêu biểu của truyện viết cho thiếu nhi của Tô Hoài, trường hợp Dế Mèn phiêu lưu kí.
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành và vận dụng kiến thức lí thuyết theo hướng dẫn của câu hỏi đọc hiểu 6.  
3.3. Tổ chức thực hiện:
- Suy nghĩ của em về nhân vật dế Mèn?
- Hướng dẫn học sinh viết bài
3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà:
-  GV hướng dẫn HS đọc thêm:
- Toàn văn truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.
- Tìm một số truyện đồng thoại của nhà văn Trần Đức Tiến (Xóm bờ giậu), nhà văn Võ Quảng (Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi),...

Ngày dạy: 20, 26/1/2022
TIẾT 76,77,78 : ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (A.S. PU-SKIN)
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
	- GV hướng dẫn HS thực hiện phần chuẩn bị bài học, cụ thể: 
	- Đọc phần Chuẩn bị để nắm được cách đọc hiểu văn bản truyện cổ tích viết lại; 
	- Tìm hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau về nhà văn A.S. Pu-skin và ghi lại thông tin cần chú ý về tác giả này.
	- Đọc văn bản, thực hiện các chỉ dẫn trong khi đọc (ô bên phải tương ứng với các đoạn).
2. TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động 
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó; huy động tri thức nền và trải nghiệm của HS. 
1.2. Nội dung: Thi giữa các nhóm trả lời nhanh 7-10 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn về các khái niệm: truyện, chi tiết, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh, truyện cổ tích viết lại, Pu-skin, tên một số truyện của Pu-skin...
1.3.Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Khám phá” 
Luật chơi: cô giáo đưa ra 4 bức tranh về 4 câu chuyện cổ tích khác nhau. Đội nào giơ tay nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời. Trả lời sai, đội khác sẽ giành quyền trả lời. Đội thắng sẽ nhận được phần quà
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá

	
GV nhận xét và giới thiệu bài học: Việt Nam ta có kho tàng truyện cổ tích vô cùng phong phú và hấp dẫn.Đây cũng là điểm chung với nhiều nền văn học dân gian trên thế giới. Trong đó quen thuộc hơn cả là nền văn hóa của Trung Quốc, Nga.Rất nhiều những câu chuyện dân gian Nga được đại thi hào Pus-kin viết lại bằng ngòi bút vừa dung dị, chất phác lại vừa điêu luyện và tinh tế. “ Ông lão đánh cá và con cá vàng” là một câu chuyện như vậy.



	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về đặc điểm của truyện và có hiểu biết về truyện cổ tích viết lại của Puskin, bước đầu biết được cách thức đọc hiểu truyện cổ tích viết lại của nhà văn trên.
2.2. Nội dung: Đọc văn bản; vận dụng các tri thức công cụ đã được cung cấp trong phần Kiến thức Ngữ văn và Chuẩn bị vào đọc hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật; trả lời các câu hỏi đọc hiểu sau văn bản. 
2.3. Tổ chức thực hiện:
Nhóm 1: Hiểu biết chung về truyện cổ tích, truyện Pus-kin và tác giả Pus-kin
Nhóm 2: Điều hành phần đọc, kể-  tóm tắt
Nhóm 3: Tìm hiểu chung về tác phẩm

	             Nhóm 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhóm 1: Hiểu biết chung về truyện cổ tích và tác giả Pus-kin. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (Khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu)
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Nhóm 1: Báo cáo hiểu biết về truyện cổ tích, tác giả Pus-kin; truyện của Pus-kin và đại thi hào này.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
? Truyện cổ tích Pus-kin có những điểm nào
GV:
- Các yếu tố kì ảo còn được gọi là các chi tiết kì ảo, thần kì, phi thường, hoang đường, là 1 loại chi tiết đặc sắc của các truyện dân gian như thần thoại, t.thuyết, truyện CT.
- Chi tiết kì ảo do trí tưởng tượng của người xưa thêu dệt, gắn liền với quan niệm mọi vật đều có linh hồn, thế giới xen lẫn thần linh và con người. 
-Truyện cổ tích Pus-kin bên cạnh những nội dung gắn sát với truyện dân gian (kể về cuộc đời con người nghèo khổ, bất hạnh; có yếu tố hoang đường, kì ảo…) còn chứa đựng kín đáo tư tưởng mà tác giả gửi gắm: chống chế độ Nga hoàng độc ác, chuyên quyền; thức tỉnh tinh thâng đấu tranh của nhân dân Nga.
? Nhân vật ông lão trong truyện này thuộc kiểu nhân vật quen thuộc nào của truyện cổ tích ?
- Nhân vật ông lão thuộc kiểu nhân vật: nghèo khổ, bất hạnh.
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
* Truyện cổ tích
+ Truyện dân gian 
+ Kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật quen thuộc.
+ Có yếu tố hoang đường, kỳ ảo
+ Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện với cái ác.
*Tác giả: Pus-kin
- Đại thi hào- mặt trời thi ca của nước Nga.
- Kể lại nhiều truyện cổ tích dân gian: truyện cổ tích về con gà trống, Nàng công chúa và bảy chàng hiệp sĩ…
- Bản dịch của: Vũ Đình Liên và Lê Trí Viễn.


	Nhóm 2:  Đọc và  kể, tóm tắt văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS: đọc và  kể, tóm tắt văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ Xây dựng nội dung: những hiểu biết về cách đọc, sự việc chính, kể chuyện
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm trình bày.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
? Trong văn bản có một số từ khó, từ Hán Việt chúng ta cùng giải thích.
+ Sinh phúc: mở lòng nhân từ
+ Nữ hoàng: người phụ nữ làm vua
+ Nhất phẩm phu nhân:vợ của người có địa vị cao.
+ Chỉnh tề: xếp đặt ngay ngắn
	2. Tác phẩm.
* Đọc và tóm tắt
- Đọc
- Tóm tắt:
Những sự việc chính:
- Ông lão đánh cá bắt được con cá vàng rồi thả nó về biển
- Sau khi nghe chuyện, mụ vợ mắng ông lão và đòi hỏi cái máng lợn mới.
- Lần thứ 2: mụ vợ đòi căn nhà rộng.
- Lần thứ 3: mụ vợ đòi làm nhất phẩm phu nhân.
- Lần thứ 4: mụ vợ đòi làm Nữ hoàng
- Lần thứ 5: mụ vợ đòi làm Long Vương
- Kết cục xứng đáng cho sự tham lam, bội bạc của mụ vợ.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi và hoạt động dự án 
* Nhóm 3: Tìm hiểu chung về văn bản 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ Xây dựng nội dung: nhữnghiểu biết chung về tác giả, tác phẩm.
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và bổ sung:

	* Văn bản:
- Thể loại: Truyện cổ tích
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Nhân vật: ông lão, mụ vợ, con cá vàng...
+ Nhân vật chính: mụ vợ
+ Nhân vật trung tâm: ông lão
+ Nhân vật phụ: con cá, binh lính
- Bố cục: 3 phần
a) Mở truyện: (Từ đầu…. kéo sợi)
Giới thiệu ông lão đánh cá và tình huống truyện
b) Thân truyện: (Tiếp theo …. trở về): Những đòi hỏi tham lam của mụ vợ.
c) Kết truyện: (Còn lại)
 Vợ chồng ông lão đánh cá trở về cuộc sống nghèo khổ khi xưa

	Nội dung 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1. Tình huống mở đầu truyện như thế nào?
2. Mụ vợ đòi hỏi và bắt buộc ông lão xin cá vàng những gì?
3. Chỉ ra sự thay đổi ở thái độ của mụ vợ qua mỗi lần đòi hỏi? (hs làm phiếu bài tập)
* Phiếu bài tập.
	
	Điều mụ vợ đòi hỏi
	Thái độ của mụ vợ

	Lần 1
	
	

	Lần 2
	
	

	Lần 3
	
	

	Lần4
	
	

	Lần 5
	
	


4. Thảo luận:  em có nhận xét gì qua những lần đòi hỏi của mụ vợ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
1. Mụ vợ đòi hỏi: cái máng lợn mới, ngôi nhà rộng, làm nhất phẩm phu nhân, làm nữ hoàng, làm Long Vương.
2.Đòi hỏi tăng dần từ vật nhỏ đến vật lớn, từ vật chất đến danh vọng, quyền lực, từ chức vị thấp đến chức vị cao => tham lam vô độ. 
3. Thái độ của mụ vợ:
- Mắng: đồ ngốc (đòi máng)
- Quát to hơn : đồ ngu (đòi nhà)
- Mắng như tát nước  vào mặt.
- giận dữ nổi trận lôi đình, tát vào mặt ông lão
- Nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão.
* Phiếu bài tập.
	
	Điều mụ vợ đòi hỏi
	Thái độ của mụ vợ

	Lần 1
	Cái máng mới
	Mắng : đồ ngốc

	Lần 2
	Ngôi nhà rộng
	Quát to:đồ ngu

	Lần 3
	Làm Nhất phẩm phu nhân
	Mắng như tát 
nước  vào mặt.

	Lần 4
	Làm Nữ hoàng
	Giận dữ nổi 
trận lôi đình,
 tát vào mặt ông lão

	Lần 5
	Làm Long vương
	Nổi cơn th. nộ


=> Mụ vợ chua ngoa, đanh đá, thô lỗ => bội bạc, vong ân bội nghĩa.
Bước 4: Đánh giá kết quả 
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
- GV mở rộng:
- Lòng tham của mụ vợ tăng mãi ko có điểm dừng. Đây ko phải con người mang tính xấu mà là tính xấu hiện hình dưới lốt người. Sự thay đổi trong thái độ của mụ với ông lão làm nổi rõ nghịch lí: lòng tham càng lớn thì tình nghĩa vợ chồng càng teo lại rồi tiêu biến.
- Mụ ko có công gì để đòi hỏi cá vàng trả ơn nhưng mụ lại đòi hỏi tất cả và còn muốn biến cá vàng thành đầy tớ để mụ sai khiến. Sự bội bạc của mụ  đi tới tột cùng, người và trời đều ko thể dung tha.
- Thành công trong việc khắc họa nhân vật mụ vợ: nghệ thuật tăng cấp.

	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Nhân vật bà vợ
* Tình huống: ông lão bắt được cá vàng rồi thả cá về biển. Cá vàng hứa giúp ông lão.
- Những thứ mụ vợ đòi hỏi:
+ Cái máng lợn
+ Ngôi nhà rộng
+ Làm nhất phẩm phu nhân.
+ Làm Nữ hoàng
+ Làm Long vương ngự trên mặt biển.
=> Đòi hỏi tăng dần từ vật nhỏ đến vật lớn, từ vật chất đến danh vọng, quyền lực, từ chức vị thấp đến chức vị cao => tham lam vô độ
- Thái độ của mụ vợ :
+ Mắng: đồ ngốc (đòi máng)
+ Quát to hơn : đồ ngu (đòi nhà)
+ Mắng như tát nước  vào mặt.
+ Giận dữ nổi trận lôi đình, tát vào mặt ông lão
+ Nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão.
=> Mụ vợ chua ngoa, đanh đá, thô lỗ => bội bạc, vong ân bội nghĩa.
* Đây ko phải con người mang tính xấu mà là tính xấu hiện hình dưới lốt người. Sự bội bạc của mụ  đi tới tột cùng, người và trời đều ko thể dung tha.
* Nghệ thuật: tăng tiến

	Nội dung 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi.
? Mở đầu câu chuyện, em thấ ông lão là người thế nào?
?Trước yêu cầu và thái độ của mụ vợ, ông lão cư xử thế nào?
? Bài học rút ra từ cách cư xử của ông lão.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
GV bình:
-Ông lão đánh cá là người hiền lành, nhân hậu, ông đã cứu con cá và không đòi hỏi điều gì cho bản thân. Điều đó cho chúng ta thấy ông là người không màng lợi danh, có tấm lòng vị tha dù hoàn cảnh sống của ông vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
- Điều đáng trách ở ông lão là đã quá nhu nhược, không có chính kiến nên mụ vợ ngày càng lấn tới với những đòi hỏi quá quắt. Ông lão phải thực hiện những yêu cầu của mụ dù biết là không đúng.
=> Qua hình ảnh ông lão đáng thương, tác giả ngầm gửi gắm hình ảnh của những người nông dân khốn khổ dưới chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng tàn bạo, độc đoán. Tác giả cũng muốn thức tỉnh tinh thần đấu tranh của nhân dân Nga nói chung.
	2. Nhân vật ông lão đánh cá:
- Ba lần kéo lưới, bắt được cá vàng; thả cá kèm theo lời chúc.
=> Hiền lành, tốt bụng.
- Với vợ: phục tùng yêu cầu, duy nhất 1 lần can ngăn.
=> Con người nhu nhược, can ngăn cái ác quá muộn.
=> Tiếp tay cho cái ác; gây ra tai vạ.
* Bài học
- Cần dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác.
- Không khuất phục trước sức mạnh, cường quyền.
- Cần chỉ rõ những sai trái trước khi quá muộn.









	Nội dung 3:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua phiếu học tập cá nhân và hoạt động nhóm.
	
Đòi
 hỏi của
mụ vợ
	Thái độ 
của biển
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa của hình ảnh biển

	Đòi cái máng
	

	
	

	Đòi ngôi nhà rộng
	
	
	

	Làm Nhất phẩm phu nhân
	
	
	

	Làm Nữ hoàng
	

	
	

	Làm Long vương
	
	
	



* Hđ nhóm: Theo em, ý nghĩa tượng trưng của hình tượng cá vàng là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả 
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Gv mở rộng: Nếu như truyện cổ tích Việt Nam có những ông tiên, ông Bụt luôn hiện lên giúp những người tốt, những người bất hạnh  thì vh dân gian Nga lại gửi gắm điều đó qua hình tượng cá vàng. Dù vậy chúng ta vẫn thấy được điểm chung giữa các nền vh dân gian: chân lí của dân gian là chân lí của cuộc sống: người nhân hậu được đền ơn xứng đáng, kẻ xấu xa sẽ bị trừng trị đích đáng.
	3. Ý nghĩa tượng trưng của biển cả và cá vàng
a. biển cả
-Lần 1: biển gợn sóng êm ả
- Lần 2: biển xanh nổi sóng
- Lần 3: biển xanh nổi sóng dữ dội
- Lần 4: biển xanh nổi sóng mù mịt
- Lần 5:biển xanh nổi sóng ầm ầm, một cơn giống tố kinh khủng kéo đến.
=> NT: tăng tiến, lặp lại.
=> Lòng tham của mụ vợ tăng lên thì phản ứng của biển cả cũng tăng.
- Ý nghĩa của hình ảnh biển: biển là nhân dân, thái độ của biển là thái độ của nhân dân. Nhân dân giận dữ trước sự xấu xa, tham lam của mụ vợ và sự nhu nhược của ông lão.
b. Cá vàng
- Cá vàng tượng trưng cho lòng biết ơn, tấm lòng của nhân dân đới với những người nhân hậu, biết cứu giúp kẻ hoạn nạn.
- Cá vàng đại diện cho cái tốt, cái thiện
- Cá vàng tượng trưng cho chân lí của dân gian: trừng trị đích đáng những kẻ tham lam, bội bạc.




	Nội dung 4:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Theo em, câu truyện có ý nghĩa như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức
	4. Ý nghĩa của truyện
- Ca ngợi lòng nhân hậu
- Phê phán những kẻ tham lam, bội bạc.
- Phê phán sự nhu nhược.
- Nêu bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.
- Khơi gợi tinh thần đấu tranh chống áp bức, cường quyền.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1. Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
2. Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về quan niệm và ước mơ của nhân dân?
3. Qua câu chuyện giúp em hiểu gì về thái độ của nhân dân với những kẻ cường quyền, những kẻ xấu xa, tham lam, bội bạc?
4. Bài học nào được rút ra từ câu chuyện này.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
-Học sinh trình bày cá nhân
1. Nội dung: Ca ngợi lòng biết ơn, nêu ra bài học cho kẻ tham lam, bội bạc.
   Nghệ thuật: tăng tiến, đối lập, yếu tố tưởng tượng, hoang đường.
- Quan niệm và ước mơ của nhân dân
+ Cái ác, cái xấu xa sẽ bị trừng trị đích đáng.
+ Con người có lòng nhân hậu sẽ được đền đáp.
- Bài học
+ Những con người tốt bụng, nhân hậu sẽ được đền đáp.
+ Những kẻ xấu xa, tham lam, bội bạc sẽ bị trừng trị đích đáng.
+ Không nhân nhượng với kẻ mạnh.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV chốt kiến thức :
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Sử dụng những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu của truyện cổ tích như: sự lặp lại, tăng tiến của các tình huống, sự đối lập giữa các nhân vật, sự xuất hiện của các yếu tố tưởng tượng, hoang đường.
2. Nội dung:
-Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.


	 Hoạt động 3: Luyện tập
3.1. Mục tiêu: Giúp HS củng cố và biết vận dụng kiến thức về truyện cổ tích và nhân vật vào nhận diện, phân tích văn bản truyện. 
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành và vận dụng kiến thức lí thuyết theo hướng dẫn của câu hỏi đọc hiểu 5.  
3.3. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Câu chuyện kết thúc như thế nào? Ý nghĩa cách kết thúc đó?
2. Nếu ý kiến của em về tên truyện.
* GV chia hs làm 4 tổ và tổ chức thi đọc diễn cảm giữa các tổ. ( đoạn đoạn ngắn).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
+  Với ông lão: kết thúc truyện như vậy ông lão không mất gì mà chủ như vừa trải qua cơn ác mộng. Có lẽ từ đây ông lão càng trân quý hơn cảnh sống xưa kia. Ông lão đã được trả lại cuộc sống bình yên.
+ Với mụ vợ: Kết thúc truyện, tất cả trở về như xưa ( lều nát, máng sứt mẻ..). Nhưng thực ra mọi chuyện không còn như xưa nữa. Cá vàng ko chỉ lấy đi những gì nó đã cho.Bởi mụ vợ đã trải qua tột đỉnh giàu sang giờ phải trở về cuộc sống nghèo khổ ban đầu. Điều đó ko dễ dàng chút nào. Đó là sự trừng phạt đích đáng đối với mụ ta.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. Luyện tập


	                                        Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
b) Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: làm bài tập viết đoạn văn cảm nhận, miêu tả, vẽ tranh, làm thơ...trong thời gian tự học ở nhà.
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ và với cá nhân.
- Bài tập cá nhân: viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật mụ vợ trong truyện. 
- Bài tập theo tổ: Các tổ lựa chọn một trong các nội dung sau:
+ vẽ tranh minh họa một nội dung của truyện.
+ chọn một đoạn để đóng hoạt cảnh và quay video.
+ Viết một đoạn kết khác cho câu chuyện.
+ chuyển thể câu chuyện thành bài thơ tự sự.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV: Chốt lại bài học, nhắc nhỏ bài tập làm ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau.

	


3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà:
- Tóm tắt truyện đã học, nắm được nội dung, nghệ thuật.
- Chuẩn bị bài “Thực hành Tiếng Việt”. Tìm hiểu:
- Chủ ngữ là gì?
- Thế nào là mở rộng chủ ngữ?
- GV hướng dẫn HS đọc trước truyện Cô bé bán diêm và Chú lính chì dũng cảm của Anderxen.  

 Ngày dạy: 27/1/2022
                               TIẾT 79: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị:
- Xem lại kiến thức về từ ghép, từ láy ở Bài 1.
- Tìm hiểu kiến thức tiếng Việt về mở rộng chủ ngữ trong phần: Kiến thức Ngữ văn.
2. TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động 
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó. 
1.2. Nội dung: Trong vòng 2 phút, hãy tìm nhanh các chủ ngữ là danh từ trong trong đoạn 4  của văn bản Bài học đường đời đầu tiên.
1.3. Tổ chức thực hiện:
- Trong vòng 2 phút, mỗi tổ hãy tìm nhanh những chủ ngữ là danh từ trong đoạn 4 của văn bản Bài học đường đời đầu tiên. Tổ thắng là tổ tìm được nhiều từ nhất.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 2 nhóm tham gia trò chơi:
 Ai nhanh hơn?
Em hãy điền thêm các tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép, từ láy Bút, nhẹ.Nhóm nào tìm được nhiều  từ nhất sẽ chiến thắng.
( 2 Bảng phụ ghi các tiếng)
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Ở học kì I chúng ta đã được làm quen với từ ghép , từ láy và thành ngữ. Trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu sâu hơn về nội dung kiến thức đó và mở rộng chủ ngữ.
	- HS tìm ra một số từ láy: 


 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
3.1. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được đặc điểm và tác dụng của việc mở rộng chủ ngữ là danh từ trong câu. 
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành 4-5 kết hợp kiến thức về mở rộng chủ ngữ trong phần Kiến thức Ngữ văn.  
3.3. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Từ ghép, từ láy
2. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu sau:
Sứ giả/ vừa/ kinh ngạc,/ vừa/ mừng rỡ,/ vội vàng/ về/ tâu/ vua. ( Thánh Gióng)
? Thế nào là từ ghép, từ láy?
Chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được.
? Em hiểu thế nào là thành ngữ?
? Muốn hiểu được nghĩa của thành ngữ phải căn cứ vào đâu?

	I. Lý thuyết
1. Từ ghép, từ láy
- Từ ghép: là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.
- Từ láy: là những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng.
2. Thành ngữ
- Là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thômh qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh…

	? Chủ ngữ là gì? 
? Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào?
? Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng những từ loại nào?
? Trong các từ loại đó, từ loại nào được dùng làm chủ ngữ nhiều hơn?
? Nêu cấu tạo của cụm danh từ làm chủ ngữ ?
? Việc mở rộng chủ ngữ có tác dụng gì?
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
+ HS quan sát sơ đồ về chủ ngữ, mở rộng chủ ngữ
	3. Mở rộng chủ ngữ
- Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.



 -Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm , thái độ của người viết, người nói, chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.

	Chú ý:  Chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.



 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 a. Mục tiêu: HS được luyện tập để khái quát lại kiến thức đã học trong bài, áp dụng  kiến thức để làm bài tập.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập SGK/16
 c.Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk75547482]Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	3. Bài tập 1+2
4. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Xếp các từ sau đây vào nhóm từ ghép, từ láy: mẫm bóng, hủn hoẳn, lợi hại, phành phạch, giòn giã.
? Em hiểu nghĩa của từ mẫm bóng là gì? Hủn hoẳn là gì?
? Từ mẫm bóng, hủn hoẳn là sự sáng tạo trong cách dùng từ ngữ của Tô Hoài. Qua đó em hình dung ngoại hình của Dế Mèn như thế nào?
 Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- Từng HS chuẩn bị độc lập.
+ HS nhắc lại được khái niệm từ ghép, từ láy
+ Xác định Từ ghép: mẫm bóng, lợi hại
Từ láy: hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã
+ Mẫm bóng: đầy đặn, mập mạp
Hủn hoản: ngắn đến nỗi khó coi.
Bước 3:Báo cáo kết quả 
+ Tác dụng: Hai từ mẫm bóng, hủn hoẳn diễn tả nét khác biệt về ngoại hình của Dế Mèn ở hai thời điểm. Nếu lúc nhỏ đôi cảnh ngắn ngủn, xấu xí đến khó coi thì nhờ ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực mà trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng, đáng yêu. 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
Bước 4: Đánh giá và kết quả 
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
 => Ghi lên bảng.
Bài 3
5. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Các thành ngữ “ Chết ngay đuôi”, “ vái cả sáu tay” trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên được Tô Hoài sáng tạo dựa trên những thành ngữ nào có sẵn?
? Thành ngữ “ Chết ngay đuôi”, “ vái cả sáu tay” trong văn bản có gì khác so với thành ngữ có sẵn?
? Vậy trong các thành ngữ đó, thành ngữ nào phù hợp với miêu tả loài dế?
? Việc sử dụng những thành ngữ trên có tác dụng gì?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
Bài 4+5
Bài tập 4+5
6. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Xác định chủ ngữ trong các câu 
? Chủ ngữ nào trong các câu trên được cấu tạo bằng cụm danh từ?
? Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong từng cụm danh từ làm chủ ngữ nói trên? 
? Việc sử dụng các cụm danh từ trên làm chủ ngữ có tác dụng gì?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- Hs chia 4 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút ( đội 1-ý a; đội 2-ý b; đội 3-ý c; đội 4-ý đ). 
Bước 3: Báo cáo kết quả
	Thành phần trước
	Thành phần trung tâm
	Thành 
phần sau


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV chốt: Như vậy trong câu thông thường chủ ngữ, vị ngữ được cấu tạo bởi một từ (Danh từ, động từ, tính từ…) nhưng để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói) người ta có thể mở rộng chủ ngữ, vị ngữ thành cụm từ  (Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ…)
Chú ý:  Chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.
	Bài tập 1+2
- Xác định từ ghép, từ láy
+ Từ ghép: mẫm bóng, lợi hại
+ Từ láy: hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã
+ Tác dụng: Hai từ mẫm bóng, hủn hoẳn diễn tả nét khác biệt về ngoại hình của Dế Mèn ở hai thời điểm. Nếu lúc nhỏ đôi cảnh ngắn ngủn, xấu xí đến khó coi thì nhờ ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực mà trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng, đáng yêu. 




















Bài tập 3
- Thành ngữ có sẵn: Chết thẳng cẳng, vái cả hai tay
- Khác nhau
+ Thành ngữ "chết ngay đuôi, vái cả sáu tay " sử dụng các bộ phận đuôi và 6 tay thay vì các bộ phận cẳng và 2 tay ở thành ngữ "chết thẳng cẳng, vái cả hai tay"
+ Thành ngữ "chết ngay đuôi, vái cả sáu tay "  phù hợp hơn với loài dễ, vì loài dế khác với con người, đặc tính của chúng là có đuôi và có 6 chân
- Tác dụng: làm cho cách diễn đạt cô đọng, hàm súc, có tính hình tượng, giàu sức biểu cảm.







Bài tập 4+5
- Xác định chủ ngữ
a. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo
b. Những gã xốc nổi
c. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hang
	Thành phần trước
	Thành phần trung tâm
	Thành phần sau

	những
	cái vuốt
	ở chân, ở khoeo

	những
	gã
	xốc nổi

	hàng ngàn
	ngọn nến
	sáng rực, lấp lánh trên cành cây xanh tươi

	rất nhiều
	bức tranh
	màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng


=> Tác dụng của việc mở rộng chủ ngữ để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói)


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Tổ chức thực hiện:

	Bài tập 6:
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  Viết một đoạn văn ngăn (khoảng 5 — 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên hoặc Ông lão đánh cá và con cả vàng, trong đoạn văn có sử dụng chủ ngữ là cụm từ. Xác định chủ ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
? Em chọn nhân vật nào để phát biểu cảm nghĩ?
? Nếu phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Dế Mèn em sẽ sử dụng cụm danh từ nào làm chủ ngữ trong câu?
? Nếu phát biểu cảm nghĩ về nhân vật mụ vợ hoặc nhân vật ông lão đánh cá em sẽ sử dụng cụm danh từ nào làm chủ ngữ trong câu?
? Xác định chủ ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.
Bước 3:Báo cáo kết quả
- HS có thể chọn một trong các cụm từ: Những cái vuốt ở chân, những gã xốc nổi, mụ vợ tham lam… để viết về nhân vật mình chọn.
- HS trình bày kết quả (đọc đoạn văn)
- GV gọi hs nhận xét bài làm của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, cho điểm và cho HS tham khảo đoạn văn trình bày cảm nghĩ về nhân vật mụ vợ trong Ông lão đánh cá và con cá vàng
Bài 6
2. Từ l


HS có thể tham khảo đoạn văn sau:
   Nhân vật mà tôi muốn nói đến ở đây chính là mụ vợ trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Lợi dụng việc con cá mang ơn chồng mình mà mụ ta đã đưa ra những đòi hỏi quá đáng kiến chồng mình phục tùng nghe theo và khi đạt được mục đích mụ trở thành kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Mụ vợ tham lam lần lượt đưa ra những yêu cầu có cấp độ tăng dần: máng lợn, tòa nhà, muốn làm nhất phẩm phu nhân, nữ hàng và yêu cầu quá quắt nhất là muốn trở thành Long Vương để bắt cá phục tùng. Kết cục xứng đáng cho sự tham lam vô độ và bội bạc mà mụ vợ chính là mụ ta phải trở về với túp lều rách nát và chiếc máng sứt mẻ.
    Cụm chủ ngữ là cụm từ: Mụ vợ tham lam
3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà:
? Em hiểu thế nào là từ ghép, từ láy?
? Qua bài học em nắm được thế nào là mở rộng chủ ngữ?
- Học và nắm chắc ND bài học. 
- Hoàn thiện các bài tập và chọn viết về một nhân vật trong văn bản còn lại.
- Chuẩn bị bài: Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm

 Ngày dạy:  27/1/2022            
[bookmark: _GoBack]                       TIẾT 80:  THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
            CÔ BÉ BÁN DIÊM
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo các chỉ dẫn trong phần Chuẩn bị.
2. TRÊN LỚP
	                     1. Hoạt động 1: khởi động
a) Mục tiêu:Giúp học sinh huy động những hiểu biết về thể loại truyện và truyện nước ngoài tiêu biểu, gần gũi với trẻ em Việt Nam; kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu văn bản .
b) Nội dung:Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của hs về những miền đất xinh đẹp trên khắp thế giới, tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
c) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” 
Luật chơi: cô giáo đưa ra 4 bức tranh về 4 miền đất khác nhau. Đội nào giơ tay nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời. Trả lời sai, đội khác sẽ giành quyền trả lời. Đội thắng sẽ nhận được phần quà
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học: Thế giới của chúng ta rộng lớn với muôn vàn những vùng đất tươi đẹp. Và Đan Mạch ở Bắc Âu được mệnh danh là xứ sở tuyết trắng. Thế nhưng nơi đó vẫn có những đốm lửa hồng vô cùng ấm áp. Đó chính là tình yêu thương, sự đồng cảm và thấu hiểu của những nhà văn như An –đéc-xen.Những cung bậc từ trái tim ông đã ngân lên thành bản nhạc ấm áp “ Cô bé bán diêm”. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn bản này để hiểu rõ hơn tấm lòng An-đéc-xen.

	



	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a)Mục tiêu: Học sinh nhắc lại được kiến thức cơ bản vầ thể loại truyện; nắm được những nét cơ bản về truyện An-đéc-xen, các chi tiết hiện thực, mộng tưởng đan cài,  về tác giả cũng như hoàn cảnh ra đời, thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, cách đọc, bố cục văn bản
b) Nội dung:Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc và tìm hiểu tác giả, những nét chung của văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
Nhóm 1: Hiểu biết chung về truyện và truyện An- đéc- xen và tác giả An-đéc-xen
Nhóm 2: Điều hành phần đọc, kể-  tóm tắt
Nhóm 3: Tìm hiểu chung về tác phẩm
c) Tổ chức thực hiện:

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhóm 1: Hiểu biết chung về truyện An-đec-xen và tác giả An-đec-xen
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (Khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu)
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ Xây dựng nội dung: nhữnghiểu biết chung về truyện An-đec-xen và tác giả An-đec-xen.
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 
GV:Hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Nhóm 1: Báo cáo hiểu biết về tác giả An-đéc-xen..
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức: An-đéc-xen là nhà văn của trẻ em.
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
- An-đec-xen (1808 – 1875). Nhà văn Đan mạch, nổi tiếng với các loại truyện kể cho trẻ em.
- Phong cách: nhân văn, hư ảo, thơ mộng, thông minh, vui vẻ, đáng yêu
- Tác phẩm tiêu biểu: Bầy chim thiên nga, Nàng tiên cá, Nàng công chùa và hạt đậu.


	Nhóm 2:  Đọc và  kể, tóm tắt văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS: đọc và  kể, tóm tắt văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ Xây dựng nội dung: nhữnghiểu biết về cách đọc, sự việc chính, kể chuyện
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 
GV:Hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
?Trong văn bản có một số từ khó, từ Hán Việt chúng ta cùng giải thích.
+ Thịnh soạn: có nhiều  món ăn ngon, sang trọng, bày biện tươm tất.
+ Lãnh đạm: lạnh lùng, thờ ơ.
+ Chí nhân: hết sức nhân từ, hiền hậu
- Giáo viên : chốt và chuyển ý
	2. Tác phẩm.
a. Đọc và tóm tắt.
- Đọc
- Tóm tắt:
Truyện kể về một em bé mồ côi mẹ phải đi bán diêm trong đêm giao thừa rét buốt, không bán được diêm em chẳng dám về nhà vì sợ bố đánh, đành ngồi nép vào góc tường, liên tục quẹt diêm để sưởi ấm. Hết một bao diêm thì em bé đã chết cóng trong giấc mơ cùng bà nội lên trời. Sáng hôm sau – ngày đầu năm, mọi người qua đường vẫn thản  nhiên nhìn cảnh tượng thương tâm ấy.


	* Nhóm 3: Tìm hiểu chung về văn bản 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi và hoạt động dự án 
* Nhóm 3: Tìm hiểu chung về văn bản 
(Gợi ý:thể loại, PTBĐ chính, ngôi kể, nhân vật, bố cục…)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (Khi ở nhà đọc văn bản, đọc chú thích, tìm tư liệu)
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ Xây dựng nội dung: nhữnghiểu biết chung về tác giả, tác phẩm.
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Nhóm 3 báo cáo tìm hiểu chung về văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và bổ sung:
	b. Văn bản
- Hoàn cảnh sáng tác:viết năm 1845, trích gần hết truyện “ Cô bé bán diêm”.
- Thể loại: truyện ngắn
- Ngôi kể: ngôi thứ 3
- Nhân vật chính:cô bé  bán diêm
- PTBĐ: 
Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Bố cục:
+ Phần 1: Từ đầu … Cứng đờ ra: Hoàn cảnh sống của cô bé bán diêm      
+Phần 2: Tiếp … Chầu thượng đế : Những mộng tưởng của cô bé
+ Phần 3: Còn lại: Cái chết của cô bé bán diêm



	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1. Tình huống mở đầu truyện như thế nào? ( chỉ rõ thời gian, không gian)
2. Em biết điều gì về gia cảnh của nhân vật cô bé bán diêm.
3.Liệt kê những hình ảnh tương phản đối lập trong đoạn này và nêu tác dụng của việc sử dụng những hình ảnh đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
- GV chốt kiến thức và mở rộng vấn đề: Bằng việc sử dụng những hình ảnh tương phản, đối lập, tác giả đã cho người đọc thấy được hoàn cảnh đáng thương, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần của cô bé bán diêm.
Không chỉ  ở đất nước Đan Mạch xa xôi mà ngay ở đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều những trẻ em có  cảnh ngộ đáng thương
	II. Đọc - hiểu văn bản
1.Cảnh ngộ của cô bé bán diêm
- Cảnh ngộ:
+ Mồ côi mẹ, gia sản tiêu tán sau khi bà mất
+ Bố hay đánh đập, chửi rủa em
+ Em cô đơn, đói rét, phải tự đi kiếm sống
+ Sống chui rúc cùng bố trong một xó tối tăm, trên gác xép, sát mái nhà. 
=>Đáng thương, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
- Tình huống:
+ Bán diêm, cô đơn giữa đêm giao thừa
+ Thời tiết khắc nghiệt – em đầu trần, bụng đói
+ Không bán được diêm, em không dám về vì sợ bố đánh
=>Nghệ thuât: xây dựng hình ảnh đối lập.
Td: Làm nổi bật tình cảnh hết sức tội nghiệp của cô bé, tác động đến lòng trắc ẩn của người đọc.


	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
	
	Mộng tưởng
	Thực tại
	Mong ước

	Lần 1
	
	
	

	Lần 2
	
	
	

	Lần 3
	
	
	

	Lần 4
	
	
	

	Lần 5
	
	
	

	Nhận xét:

	Nghệ thuật:

	Thông điệp:


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
GV bình: Tác giả An-đec-xen thật am hiểu tâm lí và thấu hiểu nỗi lòng trẻ thơ. Đoạn văn như bản đàn ngân lên những cung bậc yêu thương. Qua đây, tác giả đã làm nổi bật khao khát cháy bỏng của cô bé bán diêm, của những con người cùng khổ trong xã hôi. Nhà văn cũng muốn gửu gắm thông điệp: Hãy biết trân trọng tình cảm gia đình và những hạnh phúc bình dị bên người thân.

	2. Ước muốn của em – Thực và mộng tưởng.
- Mộng tưởng: lò sưởi, bàn ăn và ngông quay, cây thông Nô-en; người bà hiền hậu.
=> Đẹp đẽ, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của em.
- Thực tại: ở góc phố lạnh lẽo, cô đơn và buồn tủi.
=>Luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy tình thương yêu
* Nghệ thuật: Kể chuyện đan xen, đối lập giữa thực tế và mộng tưởng  Nổi bật khát khao cháy bỏng và tình cảnh đáng thương của cô bé bán diêm; của những người cùng khổ trong xã hội
* Thông điệp: Phải biết trân trọng tình cảm gia đình và hạnh phúc bình dị bên người thân ; sống phải biết ước mơ, biết giữ tâm hồn trong sáng.






	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi thảo luận:
?Em có suy nghĩ gì về đoạn kết của văn bản.
( chi tiết miêu tả cái chết của cô bé, nguyên nhân dẫ đến cái chết, tác giả thể hiện tình cảm và gửi gắm thông điệp gì qua đoạn kết).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Gv mở rộng: 
	3. Cái chết của cô bé bán diêm
- Chi tiết: Ở xó tường, người ta thấy em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
-Nguyên nhân: Đói, rét, sự tàn nhẫn của bố, sự vô cảm của mọi người
- Tình cảm của tác giả: Cảm thông, thương xót
- Thông điệp: Con người phải biết yêu thương đùm bọc nhau ; trẻ em cần được quan tâm và yêu thương.



	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
? Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
-Học sinh trình bày cá nhân
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
GV chốt kiến thức :
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng, với các tình tiết, diễn biến hợp lí.
2. Nội dung:
-Truyện kể về cảnh ngộ bất hạnh của cô bé bán diêm và gợi lên lòng thương cảm sâu sắc với những cảnh đời cùng khổ.


	 Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV hướng dẫn cho HS làm bài tập. 
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét các.
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. Luyện tập


	 Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
b) Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: làm bài tập viết đoạn văn cảm nhận, miêu tả, vẽ tranh, làm thơ...trong thời gian tự học ở nhà.
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Bài tập cá nhân: viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật cô bé bán diêm trong truyện. 
- Bài tập theo tổ: Các tổ lựa chọn một trong các nội dung sau:
+ vẽ tranh minh họa một nội dung của truyện.
+ chọn một đoạn để đóng hoạt cảnh và quay video.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
- GV: Chốt lại bài học, nhắc nhỏ bài tập làm ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau.
	


3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà
- Tóm tắt truyện. Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật.
- GV hướng dẫn HS thực hành củng cố và nâng cao qua việc làm các bài tập 4,5,6 trong Sách Bài tập Ngữ văn 6, tập 2. 
- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.

Ngày dạy: 8/2/2022
                                                         Tiết 81,82
        VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
	GV hướng dẫn HS thực hiện các câu hỏi sau:
	PHIẾU HỌC TẬP
1. Xem lại văn bản Bài học đường đời đầu tiên và cho biết: 
- Ai là người kể trong truyện? Dấu hiệu nào cho biết điều đó?
- Nhân vật ấy đã kể về điều gì? Điều ấy có đáng nhớ với nhân vật kể không? Vì sao?
2. Đọc trước phần Định hướng và trả lời các câu hỏi sau:
- Thế nào là trải nghiệm?
- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ là thế nào?
- Để kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, ta cần thực hiện những bước nào? 2. TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động 
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó. 
1.2. Nội dung: Kể lại những trải nghiệm đáng nhớ.
1.3. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hỏi:
? Trong “Bài học đường đời đầu tiên” Dế Mèn đã kể lại trải nghiệm đáng nhớ nào?
? Câu chuyện sử dụng ngôi kể thứ mấy?
? Em có một trải nghiệm nào đáng nhớ không? Hãy kể lại trải nghiệm đó một cách ngắn gọn ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát vb “Bài học đường đời đầu tiên”.
- HS kể lại trải nghiệm của bản thân.
- Dự kiến khó khăn HS gặp: không biết kể về trải nghiệm của bản thân.
- Tháo gỡ bằng cách đặt thêm câu hỏi phụ:
? Trải nghiệm đó tên là gì (kỉ niệm, lỗi lầm, chuyến tham quan…) ? Diễn ra khi nào? Ra sao?
B3: Báo cáo, thảo luận
- Các bạn còn lại nhận xét về nội dung báo cáo của bạn đã trình bày.
B4: Kết luận, nhận định
- Kết nối với mục “Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm”.
	Văn bản:“Bài học đường đời đầu tiên”
- Dế Mèn kể về bài học đường đời đầu tiên của bản thân từ sự việc trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt.
- Dế Mèn xưng “tôi”.















Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	2.1. Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
2.2. Nội dung: Tìm hiểu cách thức viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ qua việc đọc và thảo luận nội dung trong phần Định hướng. 
2.3. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Với đề bài:  Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
? Kiểu bài yêu cầu chúng ta làm gì?
? Người kể sẽ phải sử dụng ngôi kể thứ mấy? Vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhớ lại văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.
B3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
- Kết nối với đề mục sau

	I. Định hướng.
1. Đề bài.
Kể về một trải nghiệm đáng nhớ.
2. Các yêu cầu.
- Kể về một trải nghiệm của bản thân.
- Thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện.
- Truyện gồm những ai.
- truyện diễn ra như thế nào
- Người kể: sử dụng ngôi kể thứ nhất (xưng “tôi).
- Cảm xúc của bản thân…

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
1. Xác định ngôi kể trong bài?
2. Truyện có những nhân vật nào? 
3. Thời gian, địa điểm được đề cập đến?
3. Cónhững sự việc nào trong câu chuyện? Xác định các sự việc theo trình tự: sự việc mở đầu; sự việc phát triển; sự việc kết thúc.
4. Những từ ngữ nào thể hiện cảm xúc  trước sự việc được kể?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS trả lời
- Quan sát, theo dõi HS thảo luận
B3: Báo cáo thảo luận
- Đại diện nhóm báo cáo sp của nhóm, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm
B4: Kết luận, nhận định
+ Thái độ làm việc của HS khi làm việc nhóm
+ Sản phẩm của các nhóm
- Chốt kiến thức và kết nối với mục sau
	Văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên”
- Kể về trải nghiệm của Dế Mèn.
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất (xưng “tôi”- nhân vật Dế Mèn)
- Nhân vật: Dế Mèn; chị Cốc; Dế Choắt.
- Thời gian, địa điểm: buổi chiều; trước cửa hang.
- Các sự việc:
+ Sự việc mở đầu: sang chơi nhà Dế Choắt
+ Sự việc phát triển: trêu chị Cốc.
+ Sự việc kết thúc: chứng kiến cái chết của Dế Choắt. Sự ân hận của Dế Mèn.


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Em đã có những chuyến đi nào? trong đó chuyến đi nào là đáng nhớ ?
? Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý cho đề tài mà em lựa chọn?
? Sửa lại bài sau khi đã viết xong?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS và hoàn thiện phiếu tìm ý.
- Đọc và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
- Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
B3: Báo cáo thảo luận
- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
	II. Thực hành.
1, Chuẩn bị.
2, Tìm ý và lập dàn ý.
b) Tìm ý
	Chuyến đi đáng nhớ nhất là gì? Xảy ra khi nào?
	

	Những ai có liên quan đến chuyến đi đó? Họ đã nói và làm gì?
	

	Điều gì đã diễn ra ? Theo thứ tự thế nào?
	

	Sự việc nào là ấn tượng nhất?Vì sao ?
	

	Cảm xúc của em như thế nào khi chuyến đi diễn ra và khi kể lại chuyến đi đó?
	


c) Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu câu chuyện
( giới thiệu chuyến đi đáng nhớ)
- Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện
( Kể lại diễn biến của chuyến đi đó đã diễn ra như thế nào?)
+ Lí do có chuyến đi
+ Thời gian
+ Không gian
+ Những nhân vật có liên quan
+ Kể lại các sự việc ( bắt đầu, trên đường, điểm đến ... kết hợp với miêu tả quang cảnh thiên nhiên...)
- Kết bài: kết thúc câu chuyện và cảm xúc của bản thân ( Cảm xúc khi chuyến đi kết thúc)
3. Viết bài
- Kể theo dàn ý
- Nhất quán về ngôi kể
- Sử dụng những từ ngữ biểu cảm, biện phá nghệ thuật...
4. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết theo.

	Hoạt động 3: Luyện tập
3.1. Mục tiêu: Giúp HS thực hành luyện tập và biết vận dụng kiến thức về cách thức viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ vào thực hiện các bài tập. 
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành trong sách giáo khoa.  
3.3. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Bài tập: Hãy đóng vai Ông lão để hình dung về trải nghiệm đã qua của Ông lão trong văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Bài học rút ra?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Dựa vào trải nghiệm của nhân vật Dế Mèn trong văn bản“Bài học đường đời đầu tiên” để thực hiện đối với nhân vật Ông lão trong văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng”.
- Chú ý chuỗi sự kiện (mở đầu, phát triển, kết thúc), các sự việc gì, có những nhân vật nào, cảm xúc qua các sự việc.....
HS: Đóng vai Ông lão trong văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng” để xác định các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá bài làm của HS bằng nhận xét.
	

	Hoạt động 4: Vận dụng
3.1. Mục tiêu: Giúp HS thực hành luyện tập và biết vận dụng kiến thức về cách thức viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ vào thực hiện các bài tập. 
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành trong sách giáo khoa.  
3.3. Tổ chức thực hiện: 


	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
?Hãy kể lại một trải nghiệm khác của bản thân 
( một lần mắc lỗi).
- Nộp sản phẩm bằng giấy hoặc qua zalo của cô giáo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Đọc, xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS: Nộp sản phẩm bằng giấy hoặc qua zalo của cô giáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà.
	


3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà:
- Viết hoàn chỉnh theo đề trên.
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe, nội dung như bài đã viết, dưới dạng văn nói.
- GV hướng dẫn HS thực hành củng cố và mở rộng với các bài tập trong Sách Bài tập Ngữ văn 6, tập 2.


Ngày dạy: 9/2/2022
 TIẾT 83: NÓI VÀ NGHE 
    KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị:
- Mang theo bài viết hoặc bản thảo bài viết kể lại một chuyến đi đáng nhớ.
- Đọc phần Định hướng và trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập sau:
	PHIẾU HỌC TẬP

	+ Thế nào là kể lại một trải nghiệm đáng nhớ?
+ Để kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, chúng ta cần làm gì? 
+ Khi nghe người khác kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, ta cần chú ý thực hiện những yêu cầu nào để việc nghe có hiệu quả, từ đó, có thể trao đổi hoặc tương tác với người kể? 



2.TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động và xác định vấn đề học tập
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước đó. 
1.2. Nội dung: Xem và nhận xét về nội dung, cách thức kể chuyện trong một video clip. 
1.3. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm cần đạt

	Chiếu video kể chuyện và yêu cầu HS tóm tắt nội dung được kể và nhận xét về cách kể (ngôn ngữ, giọng điệu, cử chỉ, thái độ,…)  
	Suy nghĩ và chia sẻ. Sản phẩm: Phần tóm tắt nội dung được kể và nhận xét về cách kể.

	Nêu vấn đề: Làm thế nào để kể câu chuyện của mình cho người khác nghe một cách hấp dẫn? 
	Nghe và suy ngẫm.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	TRƯỚC KHI NÓI

	2.1. Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
2.2. Nội dung: Tìm hiểu cách thức kể lại một trải nghiệm đáng nhớ qua việc đọc và thảo luận nội dung trong phần Định hướng. 
2.3. Tổ chức thực hiện: 

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Những người nghe là ai?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
? Em sẽ nói về nội dung gì?
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời câu hỏi của GV.
B4 : Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục b.

	1. Chuẩn bị nội dung 
- Xác định mục đích nói và người nghe (SGK).
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
2. Tập nói 
- HS nói một mình trước gương.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của HĐ viết
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (kể lại một trải nghiệm).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.

	
	

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đánh giá
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	
- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


 Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung:HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Bài tập 1: Đóng vai cô bé Bán Diêm kể về những ước mơ của em bé.
( Hoặc viết một kỉ niệm của bản thân và kể lại trước lớp. Trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, hãy gạch chân câu văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nêu tác dụng).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS: liệt kê các sự việc, đóng vai nhân vật xưng “tôi”.
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
 Hoạt động 4 :  Vận dụng:
3.1. Mục tiêu: Giúp HS thực hành luyện tập và biết vận dụng kiến thức về cách thức  kể lại một trải nghiệm đáng nhớ vào thực hiện các bài tập. 
3.2. Nội dung: Thực hiện bài tập thực hành trong sách giáo khoa.  
3.3. Tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập 1: Đóng vai Ông lão kể về câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Bài tập 2: Hãy kể thêm về một trải nghiệm của bản thân mà em 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HSs làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành bài kể theo đề bài trên
- GV hướng dẫn HS thực hành kể trải nghiệm đáng nhớ cho người thân.
-  Đọc tìm hiểu : Tự đánh giá – Anh Cút Lủi
+ Trả lời 10 câu hỏi trong bài

Ngày dạy: 9/2/2022
TIẾT 84: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
- HS làm bài tự đánh giá ở nhà. 
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh
2.TRÊN LỚP
- GV tổ chức chữa bài và rút kinh nghiệm chung. 
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo yêu cầu cần đạt của bài học:
* Nội dung đánh giá
- Nhận biết được cốt truyện, người kể chuyện ngôi thứ mấy.
- Nhận biết đề tài, chủ đề, ý nghĩa.
	ANH CÚT LỦI
Ong thợ đang hút mật bỗng nghe một tiếng “soạt” dưới cây bìm bìm. Ong thợ nhìn xuống. Thì ra đó là một anh Cun Cút vừa lủi đến. Cun Cút đang run rẩy nép sát vào bụi. Ong thợ ái ngại hỏi:
- Gì vậy, anh Cun Cút?
- Nó... Nó xua tôi!
- Nó là ai vậy?
- Là thằng Bồ Chao.
Ong thợ mỉm cười. Cun Cút hổn hển nói tiếp:
- Nó còn là thằng Cáo già. Có lúc nó còn doạ cả mụ Mèo hoang, thằng Chó dữ, con Rắn độc, cả lão Quạ đen nữa.
Quả thật nhiều lần Ong thợ nhìn thấy Cun Cút. Lúc Cun Cút lủi trong bụi tre, lúc chạy tránh trong lau lách, lúc đứng nấp trong bụi rậm, lúc ở chỗ này, khi ở chỗ khác, nay đây mai đó rất tội nghiệp. Ong thợ hỏi:
- Vậy nhà anh đâu?
- Không nhà.
- Nên có một ngôi nhà để ở. Khi ta đã có được một ngôi nhà vững chắc, có rào giậu tử tế thì không phải lủi, phải tránh gì nữa. Loài ong chúng tôi xem việc xây dựng là việc vô cùng quan trọng. Chúng tôi xây dựng hàng nghìn căn phòng ở trên những thân cây cao, đến bọn Cáo già cũng không thể mon men mò đến được.
Cun Cút vỡ lẽ gật gù:
- Rất đúng! Tôi phải làm ngay cho tôi một ngôi nhà. Tôi phải chấm dứt cuộc đời luôn luôn lủi tránh. [...]
Chương trình xây nhà của Cun Cút khá quy mô và tỉ mỉ. [...] Đến lúc phải bắt tay vào việc. Nhưng Cun Cút chợt nghĩ: “Gì mà phải vội! Ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng chẳng sao. Hôm nay là tiết xuân, phải đi chơi một vòng đã.”.

Cun Cút đi dọc bờ ruộng, dòm dòm ngó ngó, la cà tìm cách bắt chuyện với bọn Cóc, bọn Nhái đang ngồi đợi bọn Kiến với Sâu bò ra. Một ngày trôi qua. [...]
Hôm sau, Cun Cút lại bắt tay vào việc. Nhưng cũng lại chợt nghĩ: “Gì mà phải vội! Ngày mai rồi bắt đầu cũng được chứ sao! Đêm qua phải lủi mấy lần mệt quái! Hôm nay phải nghỉ cái đã, nhất là phải ngủ thêm một giấc. Không có gì tốt cho sức khoẻ bằng một giấc ngủ ngon. Đó chính là lời của bác sĩ giỏi nói với ta vậy.”. Cun Cút chui vào bụi, ngủ gà ngủ gật. Một ngày nữa đã trôi qua. [...]
Và cứ thế, ngày nào Cun Cút cũng muốn bắt đầu nhưng rồi cũng có lí do để hoãn việc, lúc thì thấy đau đầu, lúc thì thấy chóng mặt, lúc thì nắng gắt quá, lúc thì sẽ có cơn mưa,... [...] Chương trình xây dựng từ mùa này đến mùa khác, từ năm này đến năm khác vẫn còn nằm trong dự định.
Ong thợ gặp Cun Cút hỏi:
- Nhà cửa đã xong chưa?
- Chưa xong gì cả.
- Thế khâu nguyên liệu đã đến đâu rồi?
- Cũng chưa có gì cả.
- Gì chứ gỗ tốt với tre trúc thì có thiếu gì. Tre gỗ bạt ngàn, làm gì cho hết. Nhưng đã nghĩ là phải làm. [...] Chúng tôi không bao giờ để đến ngày mai một việc có thể làm ngay hôm nay được. Cứ lấy cớ này cớ nọ để lùi việc lại ngày mai, có lúc đó cũng là hình thức của sự tránh việc, của sự lười biếng.
Anh lười biếng hay kiếm chuyện nói quanh. Cun Cút có nhiều lí do để lùi việc làm nhà. Mãi cho đến ngày nay, Cun Cút vẫn phải chui bờ, ở bụi.
(Theo VÕ QUẢNG, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, 
              NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2019)

Câu 1: Nhân vật Cun Cút không được nhà văn khắc hoạ thông qua yếu tố nào?
A. Hành động
B. Lời nói
C. Suy nghĩ
D. Trang phục
Câu 2: Để làm nổi bật cuộc sống của Cun Cút, nhà văn đã sáng tạo ra cuộc đối thoại giữa nhân vật này với nhân vật nào?
A. Bồ Chao
B. Ong thợ
C. Cóc
D. Nhái
Câu 3: Suy nghĩ nào của Cun Cút được lặp đi lặp lại để từ đó làm bật lên tính cách của nhân vật này?
A. Phải chấm dứt cuộc đời luôn luôn lủi tránh
B. Gì mà phải vội! Ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng chẳng sao
C. Hôm nay là tiết xuân, phải đi chơi một vòng đã.
D. Không có gì tốt cho sức khỏe bằng một giấc ngủ ngon
Câu 4: Vì sao Cun Cút đến nay vẫn phải chui bờ, ở bụi?
A. Vì Cun cút thích sống chui bờ, ở bụi
B. Vì Cun Cút không đủ vật liệu để làm nhà
C. Vì Cun Cút luôn đưa ra lí do để lùi việc
D. Vì Cun Cút không làm theo hướng dẫn của Ong thợ.
Câu 5: Theo em, qua nhân vật Cun Cút, nhà văn muốn phê phán kiểu người nào trong xã hội?
A. Người lười biếng, ngại làm việc
B. Người nhút nhát, thiếu tự tin
C. Người thiếu kiên trì, kiên nhẫn
D. Người không cầu thị
Câu 6: Loài ong chúng tôi xem việc xây dựng là việc vô cùng quan trọng. Chúng tôi xây dựng hàng nghìn căn phòng ở trên những thân cây cao, đến bọn Cáo già cũng không thể mon men mò đến được. 
Các câu văn trên không nói về tính cách nào của loài ong?
A. Chăm chỉ
B. Cẩn trọng
C. Kiên trì
D. Trung thực
Câu 7: Truyện có phải do nhân vật Ong thợ kể lại?
A. Đúng
B. Sai.
Hướng dẫn trả lời: 1 – d; 2 – b; 3 – b; 4 – c; 5 –a; 6 – d; 7 - b 
Câu 8: Câu nào có chủ ngữ được mở rộng? Hãy chỉ ra thành phần mở rộng của                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             chủ ngữ.
a) Anh hay kiếm chuyện nói quanh.
b) Những anh lười biếng hay kiếm chuyện nói quanh.
* Câu b có chủ ngữ được mở rộng: Những anh lười biếng
- Thành phần phụ trước: Những
- Thành phần trung tâm: anh
- Thành phần phụ sau: lười biếng
Câu 9:
Những chú ong chăm chỉ đã xây dựng hàng nghìn căn phòng ở trên những thân cây cao.
Câu 10:
Câu nói của Ong thợ giúp em rút ra được bài học về tính chăm chỉ và tính trì hoãn. Nếu chúng ta cứ luôn lười biếng, trì hoãn việc cần làm, có khả năng làm ngay thì thời gian hoàn thành công việc ngày càng lâu hơn. Thay vì cứ lười biếng, chúng ta hãy bắt tay làm những công việc mà có thể thực hiện luôn. Hay là chia nhỏ công việc để có thể thực hiện từng phần một.
3. SAU GIỜ HỌC – Hướng dẫn về nhà
- Tìm đọc các truyện đồng thoại của Puskin. An-đéc-xen
- GV hướng dẫn HS thực hành .
- Chuẩn bị bài 7: Thơ có yếu tố tự sự miêu tả.
- Soạn “ Đêm nay Bác không ngủ”-trả lời các câu hỏi cuối bài.



























